
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp ĐHK8-KT1 (Ngành: Kế toán, chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 122101001 Nguyễn Minh An 25/11/1990 6,42

2 122101002 Võ Thị Vân Anh 26/11/1982 7,87

3 122101004 Nguyễn Đức Đặng 16/09/1977 7,16

4 122101005 Lê Xuân Dung 12/02/1979 7,19

5 122101006 Nguyễn Thị Mai Dung 23/08/1988 6,39

6 122101008 Lê Thị Hiền 12/10/1972 6,61

7 122101012 Nguyễn Thị Lan Hương 20/05/1991 6,68

8 122101016 Trần Tuấn Khanh 1983 6,32

9 122101019 Trần Thị Kim Loan 09/10/1985 6,74

10 122101021 Lý Thành Mạnh 15/02/1983 5,81

11 122101022 Đỗ Thị Như Nguyền 1989 6,71

12 122101023 Vũ Thị Bích Phương 15/01/1989 7,10

13 122101024 Nguyễn Thị Kim Phượng 18/03/1981 8,13

14 122101026 Đinh Thị Sơn 04/05/1978 5,84

15 122101027 Dương Ngọc Thành 10/07/1989 6,13

16 122101030 Trần Thùy Mai Thảo 06/02/1980 6,61

17 122101032 Trần Thị Kim Thoa 23/11/1983 7,06

18 122101034 Lê Minh Thùy 28/03/1983 7,39

19 122101036 Phạm Thị Kim Thủy 12/04/1984 7,19

20 122101037 Lưu Nguyễn Quỳnh Trang 16/11/1991 6,71

21 122101038 Nguyễn Thị Mai Trang 20/11/1989 6,35

22 122101039 Nguyễn Thanh Trúc 29/02/1988 6,45

23 122101040 Lê Văn Trường 15/01/1985 6,13

24 122101041 Nguyễn Thị Hồng Tươi 09/06/1993 6,39

25 122101042 Đặng Thị Thanh Xuân 07/09/1984 6,68

26 122102023 Phạm Thị Thùy Linh 03/09/1986 6,52

27 122102049 Nguyễn Thị Phương Trang 03/03/1984 6,97

28 112101034 Bùi Thị Hải Yến 14/12/1988 6,29

29 102101014 Vũ Ngọc Hải 26/08/1983 - Chuyển khóa

30 102101020 Phạm Nguyên Khánh 20/09/1989 - Chuyển khóa

31 102101023 Lâm Thị Trúc Linh 13/01/1989 - Chuyển khóa

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH KHÓA 8 ĐỢT 1

(NIÊN KHÓA 2012 - 2017) THUỘC DIỆN HỌC TIẾP NĂM HỌC THỨ 3 (BA)

(Ban hành kèm theo quyết định số :               /QĐ-ĐHTCM-TC ngày         tháng            năm 20        của 

Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)
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Lớp ĐHK8-NH1 (Ngành: Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành: Ngân hàng)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 122102006 Lý Trần Giang 14/11/1984 7,03

2 122102007 Đinh Duy Hải 18/01/1981 6,34

3 122102009 Trần Thị Thanh Hiền 22/07/1985 5,81

4 122102016 Nguyễn Công Khiêm 04/03/1984 6,66

5 122102017 Trình Thị Huỳnh Kim 17/04/1990 6,22

6 122102018 Nguyễn Thị Huỳnh Lan 07/01/1984 5,44

7 122102027 Nguyễn Hoàng Minh 15/10/1987 5,47

8 122102029 Nguyễn Thị Khánh Phương 24/08/1988 6,59

9 122102030 Cao Ngọc Quang 17/12/1989 6,38

10 122102035 Lê Cao Thắng 16/05/1981 6,22

11 122102036 Nguyễn Trọng Thắng 06/08/1983 7,75

12 122102043 Nguyễn Phạm Duy Thương 27/09/1987 5,88

13 122102050 Nguyễn Văn Trung 24/03/1993 5,66

14 122102051 Đỗ Thanh Tuấn 22/07/1986 5,97

15 122102056 Lê Thị Ngọc Hân 29/08/1987 5,88

16 102115034 Nguyễn Thị Thu Trâm 29/09/1988 6,22

17 102116044 Đặng Thị Tường Vi 20/03/1990 6,28

18 102103030 Lý Văn Tại 01/01/1988 - Chuyển khóa

Lớp ĐHK8-MA1 (Ngành: Marketing, chuyên ngành: Marketing tổng hợp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 122103001 Nguyễn Thị Vàng Anh 12/01/1984 6,42

2 122103003 Quách Lý Phương Anh 26/07/1988 6,71

3 122103005 Trần Thái Bảo 10/11/1988 6,39

4 122103006 Lê Ngọc Bích 09/01/1989 7,03

5 122103007 Tsần Phóng Bình 06/04/1989 6,00

6 122103008 Phạm Tấn Coán 20/01/1991 6,58

7 122103009 Lê Hoàng Quốc Dân 24/05/1987 6,74

8 122103011 Nguyễn Ngọc Diễm 27/05/1986 6,97

9 122103014 Ngô Đình Dũng 21/03/1980 6,06

10 122103015 Nguyễn Hoàng Duy 20/01/1989 8,13

11 122103016 Nguyễn Trường Giang 28/02/1993 5,03

12 122103019 Võ Xuyên Hải 13/11/1985 6,90

13 122103020 Nguyễn Thị Thúy Hiền 03/12/1988 6,55

14 122103021 Phan Ngọc Hiền 07/09/1981 6,52

15 122103023 Diệp Thanh Hương 25/06/1989 6,23

16 122103024 Nguyễn Ngọc Huyền 02/09/1980 7,77

17 122103026 Phạm Đình Khang 06/09/1989 7,16
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STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

18 122103027 Đào Văn Kiên 15/06/1990 6,52

19 122103028 Lại Văn Kiên 25/03/1987 5,97

20 122103029 Hứa Thái Kim 24/06/1986 7,23

21 122103030 Lê Thị Phượng Liên 1987 8,29

22 122103032 Nguyễn Thị Thúy Loan 01/07/1991 6,74

23 122103034 Biện Thanh Long 13/04/1988 5,52

24 122103035 Lai Phong Thanh Long 22/12/1988 5,71

25 122103038 Vũ Thị Hoàng Mai 24/12/1989 5,77

26 122103039 Nguyễn Thanh Mừng 07/08/1982 5,97

27 122103040 Đàm Thị Thu Ngân 15/08/1990 7,00

28 122103043 Tô Yến Ngọc 04/07/1988 6,26

29 122103052 Giang Lâm Hải Tấn 22/12/1988 7,32

30 122103057 Phạm Thị Anh Thư 11/03/1985 6,16

31 122103060 Mai Thị Thanh Trang 20/10/1988 5,61

32 122103063 Lê Hoàng Trung 06/12/1984 7,19

33 122103064 Nguyễn Thanh Tuấn 11/08/1983 5,97

34 122103065 Nguyễn Thanh Tùng 17/11/1989 6,48

35 122103068 Cao Thuận Long 29/07/1991 6,39

Lớp ĐHK8-QT1 (Ngành: Quản trị kinh doanh, chuyên ngành: Quản trị KD tổng hợp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 122104002 Trần Hoàng Anh 21/07/1982 7,22

2 122104003 Hạ Hồng Bạch 01/01/1989 5,78

3 122104004 Hồ Tấn Duy 12/10/1983 6,94

4 122104006 Ong Ngọc Hồng Hạnh 15/11/1985 6,97

5 122104009 Huỳnh Trọng Hiếu 28/08/1981 6,69

6 122104010 Trịnh Minh Hiếu 14/04/1985 6,41

7 122104011 Hồ Duy Hòa 10/01/1983 6,53

8 122104012 Nguyễn Phi Hoàng 15/07/1988 5,78

9 122104013 Nguyễn Tấn Hùng 19/04/1988 5,81

10 122104015 Trương Quốc Hưng 14/02/1984 6,06

11 122104016 Nguyễn Thụy Thiên Hương 03/10/1982 6,72

12 122104020 Hoàng Thị Kim Liên 26/02/1990 5,72

13 122104021 Phạm Thị Bích Liên 10/11/1988 6,56

14 122104023 Xương Hoàng Long 13/01/1989 5,88

15 122104024 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 29/06/1987 6,75

16 122104027 Nguyễn Thị Nga 22/10/1985 7,13

17 122104028 Hoàng Hữu Nghĩa 14/10/1980 5,69

18 122104030 Phan Thanh Thúy Nguyễn 27/03/1987 6,66
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STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

19 122104033 Hà Thị Kim Phụng 08/02/1985 7,13

20 122104035 Nguyễn Thành Phước 01/06/1988 7,41

21 122104036 Trương Ngọc Phương 22/01/1987 7,38

22 122104038 Nguyễn Nhật Quang 07/07/1984 6,53

23 122104039 Kiều Đình Quốc 12/10/1986 5,94

24 122104040 Đỗ Thị Ngọc Quỳnh 29/10/1985 6,13

25 122104042 Lê Nguyễn Tịnh Tâm 02/01/1979 6,31

26 122104045 Phạm Tất Thắng 01/11/1989 5,19

27 122104049 Nguyễn Thị Huyền Thương 17/08/1986 7,56

28 122104051 Phan Thị Mỹ Tiên 22/06/1987 6,56

29 122104052 Trần Nguyễn Trung Tín 07/10/1986 6,59

30 122104053 Bùi Quang Toàn 27/11/1990 5,53

31 122104055 Phạm Thùy Trang 25/05/1989 8,16

32 122104056 Phan Thị Thanh Triều 20/05/1981 6,78

33 122104058 Trần Anh Tú 30/12/1989 6,53

34 122104059 Trương Anh Tuấn 20/05/1988 6,50

35 122104060 Huỳnh Thị Tuyết Vân 30/10/1988 7,09

36 122104061 Trần Thị Thúy Vân 20/09/1966 7,19

37 122104063 Nguyễn Đức Vinh 20/07/1981 7,16

38 122104065 Hoàng Vũ 18/11/1985 5,31

39 122104066 Nguyễn Ngọc Vũ 10/11/1979 6,59

Lớp ĐHK8-QT2 (Ngành: Quản trị kinh doanh, chuyên ngành: Quản trị KD tổng hợp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 122105005 Bùi Thị Ngọc Ánh 16/06/1986 5,44

2 122105008 Vũ Duy Bảo 06/03/1986 5,47

3 122105009 Trần Ngọc Hồng Bửu 25/07/1990 5,28

4 122105010 Nguyễn Công Định 27/08/1986 5,66

5 122105014 Lê Ngọc Hà 25/09/1991 5,69

6 122105016 Bùi Thị Hằng 02/01/1979 5,69

7 122105017 Phạm Thu Hằng 24/07/1979 6,34

8 122105018 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 01/09/1981 8,63

9 122105019 Võ Trung Hòa 21/10/1980 6,25

10 122105022 Nguyễn Quốc Hùng 09/12/1979 5,91

11 122105024 Nguyễn Quốc Huy 22/07/1989 5,94

12 122105026 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 09/09/1980 5,81

13 122105028 Đinh Lập 17/12/1987 5,38

14 122105029 Phạm Kim Liên 21/08/1982 6,97

15 122105030 Trần Thị Linh 13/03/1977 6,25

16 122105033 Nguyễn Thị Quế Phương 25/09/1990 5,34
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STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

17 122105035 Nguyễn Đức Tâm 17/08/1982 5,13

18 122105036 Hoàng Gia Bảo Tân 26/12/1977 7,63

19 122105037 Nguyễn Thị Thanh Thảo 29/04/1987 5,78

20 122105040 Trương Quốc Thịnh 30/01/1982 5,25

21 122105043 Nguyễn Thị Anh Thu 27/08/1983 5,66

22 122105049 Nguyễn Văn Toàn 13/12/1988 5,91

23 122105051 Công Huyền Tôn Nữ Thùy Trang 13/05/1986 6,72

24 122105053 Đỗ Anh Tuấn 04/10/1984 5,84

25 122105055 Nguyễn Trọng Tuấn 16/07/1989 5,59

26 122105058 Lê Quang Vinh 15/12/1992 5,97

27 102111046 Bùi Thị Mỹ Trang 04/02/1990 5,75

28 102121039 Nguyễn Văn Tín 26/09/1987 5,50

29 112105007 Trương Thị Kim Cúc 09/03/1985 - Chuyển khóa

30 092106063 Đỗ Thị Thu 08/03/1984 - Chuyển khóa

Tổng cộng DS: 153 sinh viên
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp ĐHK8-KT1 (Ngành: Kế toán, chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 122101009 Đàm Anh Hiếu 20/10/1990 3,61

Lớp ĐHK8-NH1 (Ngành: Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành: Ngân hàng)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 122102011 Võ Ngọc Hiếu 22/05/1983 4,53

2 122102013 Lâm Văn Họt 15/11/1987 4,63

3 122102020 Lê Trần Mỹ Lệ 22/06/1988 4,59

4 122102026 Lê Trị Bảo Long 05/10/1982 4,84

5 122102033 Dương Quốc Thái 28/08/1991 3,91

6 122102037 Nguyễn Trọng Thắng 27/03/1990 4,59

7 122102038 Nguyễn Đức Thành 19/08/1984 4,94

8 122102039 Lê Văn Toàn Thiện 20/12/1982 4,44

9 122102053 Mai Thị Tường Vi 08/08/1990 3,78

Lớp ĐHK8-MA1 (Ngành: Marketing, chuyên ngành: Marketing tổng hợp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 112103060 Phan Nguyễn Xuân Thảo 05/05/1989 4,68

2 122103042 Nguyễn Trọng Nghĩa 22/06/1984 4,81

Lớp ĐHK8-QT1 (Ngành: Quản trị kinh doanh, chuyên ngành: Quản trị KD tổng hợp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 122104026 Nguyễn Văn Nam 05/05/1978 4,72

2 122104034 Lê Hoàng Phước 11/07/1987 3,53

3 122104057 Nguyễn Thành Trung 02/11/1989 4,78

Lớp ĐHK8-QT2 (Ngành: Quản trị kinh doanh, chuyên ngành: Quản trị KD tổng hợp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 122105002 Trần Hoài Ân 08/10/1984 4,22

2 122105034 Võ Hồng Quang 22/12/1988 4,91

Tổng số DS: 17 sinh viên

BỘ TÀI CHÍNH

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH KHÓA 8 ĐỢT 1

(NIÊN KHÓA 2012 - 2017) THUỘC DIỆN TẠM NGỪNG HỌC TẠI NĂM THỨ 3

(Ban hành kèm theo quyết định số :               /QĐ-ĐHTCM-TC ngày         tháng            năm 20       của 

Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp ĐHK8-KT1 (Ngành: Kế toán, chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 102116009 Lê Thị Thanh Hằng 19/04/1985 0,77

2 112101007 Huỳnh Kim Lan 18/09/1987 1,55

3 112101018 Nguyễn Thanh Thảo 15/08/1985 0,00

4 112102022 Trần Mỹ Hương 06/03/1988 0,00

5 122101010 Nguyễn Thị Hoa 02/01/1983 1,00

6 122101017 Ngô Huỳnh Hoàng Kim 08/02/1984 1,23

7 122101025 Phạm Ngọc Kim Quy 04/04/1987 0,29

8 122101033 Đoàn Thanh Thúy 13/10/1989 0,29

9 122101035 Nguyễn Thị Hoàng Kim Thủy 16/05/1972 2,29

Lớp ĐHK8-NH1 (Ngành: Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành: Ngân hàng)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 102102022 Phạm Thị Kim Ni 25/12/1991 3,28

2 112102028 Nguyễn Văn Linh 07/11/1990 1,13

3 122102004 Lê Tấn Chương 19/12/1988 0,47

4 122102008 Lê Thị Hằng 06/03/1987 2,59

5 122102010 Trương Công Hiếu 02/09/1986 0,63

6 122102014 Phùng Phi Hùng 23/05/1989 3,22

7 122102019 Nguyễn Thị Tuyết Lan 05/05/1985 1,22

8 122102021 Hồ Mỹ Linh 13/06/1993 0,38

9 122102024 Vũ Thùy Linh 23/12/1988 0,25

10 122102040 Bùi Thị Anh Thư 30/05/1988 0,25

11 122102041 Phạm Thị Ngọc Thư 12/02/1989 1,53

Lớp ĐHK8-MA1 (Ngành: Marketing, chuyên ngành: Marketing tổng hợp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 122103012 Hoàng Anh Đức 13/02/1989 0,48

2 122103013 Lê Tuấn Dũng 10/12/1989 0,23

3 122103048 Nguyễn Thị Đan San 10/08/1980 2,65

4 122103066 Đinh Hồng Phước 05/06/1987 0,26

BỘ TÀI CHÍNH

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH KHÓA 8 ĐỢT 1

(NIÊN KHÓA 2012 - 2017) THUỘC DIỆN BUỘC THÔI HỌC

(Ban hành kèm theo quyết định số :               /QĐ-ĐHTCM-TC, ngày         tháng            năm 20       

của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing)

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
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Lớp ĐHK8-QT1 (Ngành: Quản trị kinh doanh, chuyên ngành: Quản trị KD tổng hợp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 122104005 Phan Thị Bé Hân 03/11/1988 0,44

2 122104062 Lư Cẩm Văn 22/11/1990 2,13

Lớp ĐHK8-QT2 (Ngành: Quản trị kinh doanh, chuyên ngành: Quản trị KD tổng hợp)

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh
Điểm TB 

năm học
Ghi chú

1 122105001 Nguyễn Việt An 26/12/1991 3,34

2 122105007 Nguyễn Thế Bảo 25/12/1986 2,97

3 122105038 Nguyễn Chí Thiện 16/11/1988 0,34

4 122105041 Lê Ngọc Thoàn 24/12/1982 1,47

5 122105048 Nguyễn Đức Toàn 05/09/1988 0,09

6 122105050 Nguyễn Văn Toàn 24/12/1983 0,34

7 102111047 Trương Thị Ngọc Trang 21/05/1987 0,13

Tổng số DS: 35 sinh viên
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